
  Lịch Trình Lớp Sáu, Phòng E, Niên Khóa 2013-2014 

  Cô Hạnh và Cô Vy 
  Cô Hạnh Email: hanhmle02@gmail.com Phone: (714) 757- 2611 

  Cô Vy Email: mrs.hoang@hotmail.com Phone: (714) 548 -5658 

# Ngày Bài Dạy  Tr Bài Tập CDTN 
1 9/14/2013 

Introduction, Classroom rules, Pre Quiz, Project 1 "Em tự giới thiệu về mình", 
Pass out Books, Đọc Kinh. 

"Tiên học lễ, hậu học 
văn" 

2 9/21/2013  Project 2: "Gia Đình 
Em", Ca Dao Tục Ngữ, 
Bài đọc " "Truyền 
Thống về Gia Đình 
"/Trả lời câu hỏi / Đọc 
Kinh 

11 5 x each: Truyền thống, quan niệm, đơn vị, quê 
quán, thế hệ, ảnh hưởng, Tây Phương, nhu 
cầu, thu nhỏ, chu đáo, lập gia đình, vấn đề, vật 
chất, chất chứa/ Project 2/ 5 sentences/ Study 
for quiz 

"Ân cha nghĩa mẹ năng 
trĩu, ra công báo đáp ít 
nhiều phận con.", "Một 
giọt máu đào hơn ao 
nước lã." 

3 9/28/2013 Continue with Project 1 
and 2 if necessary. 
Review vocabs and 
CDTN. Bài đọc "Cây 
Dừa" Trả lời câu hỏi / 
Quiz/ Đọc Kinh 

17 5 x each: hải, đất pha cát, nhẵn thín, chất dinh 
dưỡng, ứng dụng, hữu ích, lợp, đồ mỹ nghệ, 
dây thừng, chất độn, biểu tượng/ 5 sentences/ 
Study for quiz/  

"Cây có cội, Nước có 
nguồn."  

* 10/5/2013 No Class- Tu Nghiệp-Tĩnh Tâm  

4 10/12/2013  Project 3: "Trái Cây" 
Em chọn một loại trái 
cây, cho biết nguồn 
ngốc trái cây này ở đâu 
đến, phải trồng bao lâu 
thì mới có trái, Trái cây 
đó có giúp ích gì cho 
sức khỏe không, và loại 
trái cây này có dễ tìm 
bên Mỹ không? Phải 
kèm theo hình của loại 
trái cây. Review 
vocabs, Đọc bài "Các 
Miền của Việt Nam"/Trả 
lời câu hỏi/ Quiz/ Đọc 
Kinh/Chụp Hình Niên 
Khóa 2013-2014 

22 5 x each: Hệ thống, rặng núi, đồng bằng, nơi 
tập trung, thủ đô, cao nguyên, lăng tẩm, kiến 
trúc, đặc thù, thương mại, mũi, vựa lúa, phù sa, 
kinh rạch, quốc tế /Project 3/ 5 sentences/  
Study for Quiz 

"Chim có tổ, người có 
tông."  

5 10/19/2013 Continue with Project 3. 
Review vocabs and 
CDTN. Bài đọc "Nông 
Thôn Việt Nam"/ Trả lời 
câu hỏi/ Quiz/ Đọc Kinh 

41 5 x each: Nông thôn, nông nghiệp, cơ cấu tổ 
chức, đơn vị, tứ đại đồng đường, phưòng gốm, 
phưòng chèo, phường mộc, định cư, coi rẻ, ở 
đợ, làm mõ, mức độ, thuận lợi, điều kiện/ 5 
sentences/ Study for Quiz 

 "Núi này cao, đã có núi 
kia cao hơn." "Ăn trái 
nhớ kẻ trồng cây." 



6 10/26/2013 Continue with Project 3 
if necessary. Review 
vocabs and CDTN. Bài 
đọc "Hà Nội"/ Trả lời 
câu hỏi/ Quiz/ Đọc Kinh 

47 5 x each: Dời đô, sản xuất, phẩm, lễ hội cổ 
truyền, Quốc hồn quốc túy, cổ kính, di tích/ 5 
sentences/ Study for quiz/ Các em làm văn 
một bài về Hà Nội. Nếu em đã từng tới đó thì 
nói cảm giác của mình, nếu em chưa từng tới 
đó thì em đã nghe nói gì về thành phố này. Nếu 
em không biết gì về thành phố này thì hãy đi tìm 
thêm chi tiếc và rồi hãy ghi lại em đã học được 
những gì về Hà Nội. Ở đây có gì đặc biệt mà du 
khách nên biết?/ Study for Quiz 

"Ba mươi sáu phố 
phường Hà Nội. Rủ 
nhau chơi khắp Lòng 
Thành. Ba mươi sáu 
phố rành rành chẳng 
sai. Bút hoa xin chép 
nên thơ lưu truyền. " 

7 11/2/2013 Bài đọc "Cảm nghĩ về 
Hà Nội (do học sinh 
ghi). Review vocabs 
and CDTN. Bài đọc " 
Lúa Gạo"/ Trả lời câu 
hỏi/ Quiz/ Đọc Kinh 

67 5 x each: lúa gạo, tấc, cấy, gặt, gieo, mạ, óng 
ánh, nặng trĩu, loại, vỏ trấu, ưa chuộng/ Study 
for Quiz 

"Ăn trông  nồi, ngồi 
trông  hướng" 

8 11/9/2013 Bài đọc "Kinh Thành 
Huế"/ Reivew vocabs 
and CDTN// Trả lời câu 
hỏi/ Quiz/ Đọc Kinh 

73 5 x each: kinh thành, lăng tẩm, đền đài, khởi 
công, vòng thành, miếu thờ, nơi thiết triều, 
hoàng gia, ngọ môn, tế thần, trùng tu/ 5 
sentences/ Study for Quiz/ Các em làm một 
bài văn về Huế  

"Núi Ngự Bình trước 
tròn sau méo. Sông An 
Cựu nắng đục mưa 
trong. Dẫu ai ăn ở hai 
lòng. Em đây vẫn một 
dạ thủy chung với 
chàng" 

9 11/16/2013 Bài đọc "Cảm nghĩ về 
Huế" (do học sinh ghi)/ 
Bài đọc "Giỗ"/ Review 
vocabs and CDTN/ Trả 
lời câu hỏi/ Quiz/ 
Thanksgiving cards to 
the office / Đọc Kinh 

87 5 x each:  Cõi âm, dương thế, cáo giõ, thổ 
công, tạ thế, vong hồn, cơm lồng, ngụ ý, tiễn 
chân, tín ngưỡng, chữ hiếu, nhân cách/5 
Sentences/ Study for Quiz/ 

"Dù ai buôn bán phương 
xa.  Nhớ ngày giổ Tổ 
tháng ba mùng mười."  

10 11/23/2013 Bài đọc "Sài Gòn"/ 
Review vocabs and 
CDTN/ Trả lời câu hỏi/ 
Quiz/ Đọc Kinh 

99 5 x each: Thương mại, dân số, nhà Nguyễn, tái 
thiết, liên bang Đông Phương, hạ lưu, cảng, 
trung tâm thương mại, trụ sở,nhà xuất bản, sự 
tiếp tục, khu công nghiêp, mật độ, giao thông, tệ 
nạn xã hội, Hòn Ngọc Viễn Đông/ 5 sentences/ 
Study for Quiz/ Các em làm một bài văn về 
Sài Gòn  

"Sài Gòn có bến 
Chương Dương, có 
Dinh Độc Lập, có đường 
Tự Do" 

* 11/30/2013 
No Class- Happy Thanksgiving 

11 12/7/2013 Quiz/Review  for Midterm 1/ Đọc Kinh "Chim chóc mà chọc bồ 
nông, đến khi nó mổ lạy 
ông tôi chừa" 

12 12/14/2013 Thi Học Kỳ Lần Thứ 
Nhất. Làm thiệp cám 
ơn cho văn phòng/  
Class Party/ Auction 
1.Đọc Kinh 

  

No Homework  "Có khó mới sinh khôn" 

* 12/22/2013 
No Class- Merry Christmas 

* 12/28/2013 
No Class- Happy New Year 

13 1/4/2014 Go over bài thi Học Kỳ 
1/ Discuss about the 
play Project 4: tập hát 
và múa nhạc phẩm 
"Tôi Yêu"/ Đọc Kinh 

  

No Homework  "Học thầy không tầy học 
bạn" 



14 1/11/2014  tập hát và múa nhạc 
phẩm "Tôi Yêu"/ Đọc 
Kinh  

  

No Homework  "Cá không ăn muối cá 
ươn, con cãi cha mẹ 
trăm đường con hư." 

15 1/18/2014  tập hát và múa nhạc 
phẩm "Tôi Yêu"/ Đọc 
Kinh  

  

No Homework  "Tốt danh, hơn lành áo" 
"Tốt gỗ hơn tốt nước 
sơn, xấu người đẹp nết 
còn hơn đẹp người" 

16 1/25/2014  tập hát và múa nhạc 
phẩm "Tôi Yêu"/ Đọc 
Kinh  

  

No Homework  "Miếng trầu là đầu câu 
chuyện", "Trái gì mà 
xanh vỏ đỏ lòng, bổ ra 
thơm  ngát cả nhà muốn 
ăn" 

* 2/1/2014 
No Class- Chúc Mừng Năm Mới- Practice for the play/Performance 

17 2/8/2014 Bài Đọc "Chè" /Trả lời 
câu hỏi / Project 5 Việt 
Nam Mến Yêu / Đọc 
Kinh  

116 5 x each: Món ăn trắng miệng, gánh hàng rong, 
đề cập, thập cẩm, vật liệu, bánh bột lọc khô, 
dừa nạo, bột va ni, cái, lóng tay/ 5 sentences / 
Project 5: Em sẽ làm một cuốn sách hướng 
giẫn du lịch về thành phố (Hà Nội, Huế, và Sài 
Gòn)/ Study for Quiz 

"Một cây làm chẳng nên 
non, ba cây chụm lại 
nên hòn núi cao." 

18 2/15/2014 Bài đọc "Ba Lần Đánh 
Thắng Quân Mông 
Nguyên" Review 
vocabs and CDTN/ Trả 
lời câu hỏi/ Quiz/ Work 
on Project 5/ Đọc Kinh 

106 Only do 5 x each for 5 words:  Mông Cổ, Thành 
Cát Tư Hãn, Mông Kha, Ngột Lương Hợp Thai, 
vạn, di tản, kế sách, Vườn không nhà trống, tấn 
công, phản công, Đại Việt, Hôt Tất Liệt, Nhà 
Nguyên, Nam Tống, Thoát Hoan, Lý Hải Nha, 
Toa Đô, Ô Mã Nhi, Lý Hằng, Lý Quân, mượn 
cớ, chiêm thành, Quốc Công Tiết Chế, Tran 
Quang Khải, Trần Nhật Duật, Vân Đồn, Bạch 
Đằng, Tích Lê Cơ Ngọc, Phàn Tiếp, bách chiến 
bách thắng / 5 sentences / Study for Quiz 
 
  

"Cần Thơ gạo trắng 
nước trong, ai đi đến đó 
lòng không muốn về." 

19 2/22/2014 Quiz/Presentation for 
Project 5/ Đọc Kinh  

    

"Ăn cháo đá bát"  

20 3/1/2014 Project 6: Truyện cổ 
tích/ Đọc Kinh  

  

Work on Project 6: Em chọn một câu truyện cổ 
tích mà mình thích và thông dịch từ Việt Ngữ 
sang Anh Ngữ hay từ Anh Ngữ sang Việt Ngữ. 

 "Rồng vàng tắm nước 
ao tù, người khôn ở với 
người ngu bực mình." 

21 3/8/2014 Continue 
Presentation for 
Project 5 and Review 
for Midterm 2 

    "Học hành thì ích vào 
thân, chức cao quyền 
rộng dần dần theo sau." 

  3/15/2013 
No Class- Teacher's Workshop 

22 3/22/2014 Thi Học Kỳ Lần Thứ 
Hai, Đọc Kinh 

    

"Người khôn đón trước 
rào sau, để cho người 
dại biết đâu mà mò." 

23 

3/29/2014 

Presentation for Project 
6/ Đọc Kinh  

    

"Công cha như núi Thái 
Sơn, nghĩa mẹ như 
nước trong nguồn chảy 
ra." 

24 4/5/2014 Reading Buddy /Đọc 
Kinh    

No Homework  
  

25 4/12/2014 Reading Buddy /Đọc 
Kinh    

No Homework  
  

* 4/19/2014 
No Class- Easter- Phục Sinh 

* 4/26/2014 
No Class - Hội Chợ Giáo Xứ 



26 5/3/2014 Project 7 Ca Dao Tục 

Ngữ/Làm thiệp 
Mother's Day/ Đọc 
Kinh  

  

Project 7: Em chọn một câu Ca Dao Tục Ngữ 
khác trong lớp và nghi một đoạn văn về câu 
CDTN và chia sẽ với lớp. 

"Có cha có mẹ thì hơn, 
không cha không me 
như đờn đứt giây." 

27 5/10/2014 Presentation for Project 
7/ Đọc Kinh  

  

No Homework  "Người khôn đón trước 
rào sau, để cho người 
dại biết đâu mà mò." 

28 5/17/2014 Review  for Final/ Đọc Kinh  "Khôn ngoan đối đáp 
người  ngoài, gà cùng 
một mẹ chớ hoài đá 
nhau" 

29 5/24/2014 Thi Tổng Kết Khóa 
Học, Đọc Kinh 

    

"Có công mài sắt có 
ngày nên kim" 

30 5/31/2014 Continue with 
Presentation for Project 
7/ Đọc Kinh  

  

No Homework  Cả đời khốn khổ chua 
cay, ước sao chỉ được 
một ngày làm vua." 

31 6/7/2014 Class evaluation, Auction 2, Class Activities, Đọc Kinh "Dĩ hòa di quý." 

32 6/14/2014 Lễ Bế Giãng-Họp PHHS-Phát Thưởng-Học Bạ  

 


